
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CĐT 16B

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.85.06.09.023/07/97BìnhTrương Huy03071511231

4.32.06.09.020/12/97HiếuTrần Tấn03071511432

5.66.05.06.023/10/97HiềnTrần Đức03071511443

3.42.04.56.020/12/97HiếuNguyễn Minh03071511454

5.34.06.09.012/03/97HuyLê Hà Gia03071511505

5.34.06.09.025/09/97KhanhLâm Quốc03071511576

2.91.04.56.005/03/97KhôiNguyễn Đoàn Hữu03071511587

6.36.06.09.007/01/97MinhLê03071511638

6.98.05.09.020/06/97TrìnhPhạm Công03071512109

0.00.00.00.019/10/97TríNguyễn Hữu030715121210

5.45.05.09.001/11/96TuấnLê Duy030715121711

6.47.05.09.029/03/97ViệtTrần Lê Bảo030715122512

4.43.05.09.011/03/1998AnhNgô Tiến030716110213

6.36.06.09.015/03/1998BìnhTrần Đức030716110714

5.96.05.09.001/11/1998ChơnHuỳnh Nguyễn Thanh030716110915

5.45.05.09.016/03/1998ChungNông Văn030716111016

5.15.05.06.005/02/1998ChươngLê Hoàng Nguyên030716111117

5.97.04.56.019/08/1997CườngPhạm Quốc030716111218

5.96.05.57.001/08/1998DuyLê Nhựt030716111419

6.36.06.09.004/04/1998DuyTrương Lê Nhật030716111520

5.96.05.09.021/01/1998DuyVõ Hoàng030716111621

5.67.04.53.009/03/1997DũngPhạm Ngọc030716111822

5.96.05.09.003/02/1998ĐạtTô Thành030716112023

6.87.06.09.016/07/1998ĐạtVũ Thành030716112124

6.36.06.09.022/02/1998ĐứcNguyễn Thiện030716112225

5.34.06.09.027/12/1998HảiLê Hoàng030716112526

6.36.06.09.013/06/1998HảiNguyễn Trung030716112627

6.36.06.09.024/01/1998HiệpHuỳnh Minh030716113028

5.96.05.09.025/04/1998HiệpNguyễn Hoàng030716113129

5.45.05.09.001/08/1998HiệpNguyễn Hoàng030716113230

5.35.05.56.010/11/1998HuyĐoàn Thanh030716113531

5.46.04.56.030/03/1998HuyTrần Lê Quang030716113732

5.35.05.56.014/11/1998HùngHồ Văn Đại030716113933
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5.45.05.09.012/08/1998HùngLê Thiện030716114034

7.27.07.09.026/10/1998HùngThái Vân030716114135

5.34.06.09.018/01/1998KhôiNguyễn Trọng030716114336

5.86.05.56.005/12/1997KiểmNguyễn Văn030716114437

4.33.05.56.024/08/1998LãmTào Viết030716114538

5.45.05.09.006/09/1998LạcNguyễn Văn030716114639

6.36.06.09.010/02/1998LinhPhạm Văn030716114840

5.45.05.09.012/02/1998LongNguyễn Thiên030716115041

4.43.05.09.013/10/1998LongTrần Thủy030716115142

5.45.05.09.029/01/1998LợiTrần Thiện030716115343

5.45.05.09.010/01/1997LuânBùi Thành030716115444

5.96.05.09.003/02/1998MinhNguyễn Công030716115545

6.36.06.09.026/08/1998NgânNguyễn Thị Yến030716115646

5.14.05.59.020/08/1997NghiệpLê Công030716115747

6.36.06.09.009/10/1998NhânNguyễn Thành030716116048

5.35.05.56.012/06/1998NhânNguyễn Trọng030716116149

6.87.06.09.022/08/1998NhuậnPhạm030716116350

5.34.06.09.020/04/1997PhongNguyễn Vũ030716116551

5.46.04.56.008/01/1998PhươngNguyễn Hoài030716116852

6.36.06.09.002/06/1998PhươngTrần Văn030716116953

6.36.06.09.015/02/1998PhướcTừ Tấn030716117054

7.98.07.59.002/08/1997SanTrần Tú030716117255

3.42.04.56.016/05/1998SơnNguyễn Quang030716117456

6.36.06.09.001/01/1997SơnNgụy Hoài030716117557

3.81.06.09.010/10/1998TàiĐỗ Bá030716117658

5.96.05.09.012/04/1998TâmNguyễn Thanh030716117959

6.87.06.09.024/09/1998ThảoTrần Thanh030716118060

6.36.06.09.020/12/1998ThạchHồ Ngọc030716118161

5.46.04.56.025/12/1998ThạnhMa Văn030716118262

3.81.06.09.009/01/1998ThiệnPhan Hoàn030716118363

5.46.04.56.025/03/1998ThọVõ Phú030716118464

6.96.07.59.011/02/1998ThôngNguyễn Minh030716118565

5.96.05.09.024/04/1998ThuậnNguyễn Đức030716118666

3.92.05.09.010/09/1998TiếnPhạm Minh030716118967

5.34.06.09.030/03/1998TínHuỳnh Trung030716119068

5.15.05.06.011/10/1998TínNgụy Hoàng Trung030716119169

3.92.05.09.003/03/1998TríNguyễn Bùi Quốc030716119270

5.96.05.09.017/07/1996TríNguyễn Minh030716119371

6.16.05.59.028/01/1998TrọngĐỗ Quang030716119472

6.87.06.09.001/04/1996TrungNguyễn Trọng Minh030716119673
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6.67.05.59.020/07/1998TuấnBùi Duy030716119974

5.35.05.56.003/10/1997TuấnPhạm Minh030716120175

5.35.05.56.004/11/1998ViệtTrần Thanh030716120276

5.85.06.09.022/10/1998VinhNguyễn Thanh030716120377

H.Ghép -
CÐCĐT15A5.14.05.59.007/11/97ThuậnMai Phạm Minh030715108278

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 14 tháng 01 năm 2018

4(5.1%)8(10.3%)42(53.8%)22(28.2%)2(2.6%)0(0%)0(0%)78(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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